	PHÒNG GD&ĐT MÙ CANG CHẢI
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS

[image: image212.emf]A

C

B

 DẾ XU PHÌNH

	                 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
                          NĂM HỌC 2022 - 2023
                                          MÔN: TOÁN
                                                 LỚP: 7
                                Thời gian làm bài: 90 phút


I. Hình thức kiểm tra 
Hình thức Trắc nghiệm khách quan 40% kết hợp với tự luận là 60%
II. Ma trận để kiểm tra

	          Cấp độ

Chủ đề 
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Thông hiểu
	Mức 3

Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Một số yếu tố thống kê và xác suất
	- Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.

- Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 7 và trong thực tiễn. 

– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
	- Đọc và mô tả, phân tích được các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê như: biểu đồ hình quạt tròn, biểu đồ đoạn thẳng.

- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn, biểu đồ đoạn thẳng.

- Tính được xác suất của một số biến cố trong một số trò chơi đơn giản.
	- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn; biểu đồ đoạn thẳng.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4

C1, 2, 3, 7

2,0

20%
	2

C9a; 10a

1,0

10%
	1

C4

0,5

5%
	3

C9b, c; 10b

2,0

20%
	
	1

C9d

0,5

5%
	
	
	11

6,0

60%

	2. Hai tam giác bằng nhau. Các trường hợp bằng nhau của tam giác. Tam giác cân
	- Nhận biết hai tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều.

	- Xác định được hai tam giác bằng nhau.


	- Vận dụng được các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh hai tam giác bằng nhau.

- Lập luận và chứng minh các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác.
	- Vận dụng được các tính chất của tam giác cân để chứng minh hai đường thẳng song song.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

C5, 8

1,0

10%
	
	1

C6

0,5

5%
	
	
	2

C11a, b

1,5

15%
	
	1

C11c

1,0

10%
	6

4,0

40%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	8

4,0

40%
	5

3,0

30%
	3

2,0

20%
	1

1,0

10%
	15

10

100%


III. ĐỀ BÀI
A- PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

Câu 1. Trong những dữ liệu thống kê sau đây, đâu là dữ liệu số?

A. Tổ I gồm tám bạn, đó là: Sơn, Mộc, Yên, Châu, Sông, La, Mai, Bắc

B. Các môn thể thao yêu thích là: Bóng đá, Bơi, Cầu lông, Đá cầu, Chạy bộ

C. Các vị trí trên sân bóng: Thủ môn, Hậu vệ, Trung vệ, Tiền vệ, Tiền đạo


D. Số đo chiều cao (theo đơn vị cm) của tám bạn đó là: 
[image: image1.wmf]150

, 
[image: image2.wmf]153

, 
[image: image3.wmf]151

, 
[image: image4.wmf]155

, 
[image: image5.wmf]159

, 
[image: image6.wmf]155

, 
[image: image7.wmf]156

, 
[image: image8.wmf]152


Câu 2. Biểu đồ sau đây (Hình 1) cho biết tỉ lệ các đồ ăn sáng của học sinh lớp 7B vào ngày Thứ Hai.
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Hình 1

Có bao nhiêu thành phần trong biểu đồ trên?

A. 
[image: image10.wmf]4


B. 
[image: image11.wmf]5


C. 
[image: image12.wmf]6

                          D. 
[image: image13.wmf]7


Câu 3. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố không thể?

A. Biến cố “Xạ thủ bắn trúng bia”
B. Biến cố “Sinh nhật An vào ngày 
[image: image14.wmf]12

 tháng 
[image: image15.wmf]12

”

C. Biến cố “Khi gieo xúc xắc thì xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm nhỏ hơn hoặc bằng 
[image: image16.wmf]6

”
D. Biến cố “Xúc xắc xuất hiện mặt 7 chấm khi gieo một con xúc xắc”
Câu 4. Khi tìm hiểu trái cây được yêu thích nhất của các bạn học sinh lớp 7B, Bình thu được bảng dữ liệu sau:
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[image: image47.wmf]O

: ổi; 
[image: image48.wmf]M

: mận; 
[image: image49.wmf]X

: xoài; 
[image: image50.wmf]C

: Cam; 
[image: image51.wmf]V

: vải 

Loại trái cây được yêu thích nhất của lớp 7B là gì?

A. Mận

B. Vải
C. Chôm chôm
D. Xoài
Câu 5. Tam giác có ba cạnh bằng nhau được gọi là tam giác gì? 
A. Tam giác cân

B. Tam giác đều
C. Tam giác vuông

D. Tam giác vuông cân

Câu 6. Cho 
[image: image52.wmf]ABC

D

 và 
[image: image53.wmf]DEF

D

có [image: image55.png]AB = EF,BC=FD,B




. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image56.wmf]ABCDEF

D=D



B. 
[image: image57.wmf]ABCEFD

D=D
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C. 
[image: image58.wmf]ABCEDF

D=D



D. 
[image: image59.wmf]ABCFED

D=D


	A. Biểu đồ đoạn thẳng

	B. Biểu đồ cột

	C. Biểu đồ cột kép

	D. Biểu đồ hình quạt tròn


Câu 7. Biểu đồ ở hình 2 dưới đây là biểu đồ gì?

	
	                 


[image: image214.png]



Câu 8. Tam giác ABC ở hình 3 dưới đây là tam giác gì?
	A. Tam giác vuông
	B. Tam giác vuông cân

	C. Tam giác cân
	D. Tam giác đều



B- PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm).

Câu 9: (2,0 điểm). 


Biểu đồ đoạn thẳng bên dưới (Hình 4) biểu diễn số học sinh mẫu giáo ở nước ta trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018.

 

[image: image60.emf]
Hình 4

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Hoàn thiện bảng số liệu thống kê số học sinh mẫu giáo của nước ta theo mẫu sau:

	Năm
	
[image: image61.wmf]2015


	
[image: image62.wmf]2016
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[image: image64.wmf]2018



	Số học sinh

(nghìn học sinh)
	
	
	
	


b) Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018, năm nào có số học sinh mẫu

giáo nhiều nhất? Năm nào có số học sinh mẫu giáo ít nhất?

c) Nhận xét về số học sinh mẫu giáo ở nước ta trong giai đoạn từ 2015 đến năm

2018?
d) Số học sinh mẫu giáo năm 2018 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2017
(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 10 (1,5 điểm). Một hộp có 
[image: image65.wmf]5

 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong

các số 
[image: image66.wmf]1

,
[image: image67.wmf]2

,
[image: image68.wmf]4

,
[image: image69.wmf]7

,11; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một

thẻ trong hộp.
a) Viết tập hợp 
[image: image70.wmf]A

 gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ 

được rút ra.
b) Tính xác suất của các biến cố:


[image: image71.wmf]M

: “ Rút được thẻ ghi số là số chẵn” ; 

[image: image72.wmf]N

: “ Rút được thẻ ghi số là số nguyên tố”.
Câu 11 (2,5 điểm). Cho tam giác 
[image: image73.wmf]ABC

 cân ở 
[image: image74.wmf]A

. Lấy điểm 
[image: image75.wmf]D

 thuộc cạnh 
[image: image76.wmf]AC

 và

điểm 
[image: image77.wmf]E

 thuộc cạnh 
[image: image78.wmf]AB

 sao cho 
[image: image79.wmf]ADAE

=

.

a) Chứng minh 
[image: image80.wmf]ADBAEC

D=D

.
b) Gọi 
[image: image81.wmf]I

 là giao điểm của 
[image: image82.wmf]BD

 và 
[image: image83.wmf]CE

. Tam giác 
[image: image84.wmf]IBC

 là tam giác gì? Vì sao?

c) Chứng minh 
[image: image85.wmf]//
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	PHÒNG GD&ĐT MÙ CANG CHẢI
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS

 DẾ XU PHÌNH
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM
MÔN: TOÁN
LỚP: 7
 (Hướng dẫn gồm 02 trang)


A- PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) (Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	D
	A
	B
	B
	A
	C


B- PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm


	9
	a) Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018:

Năm 2017 có số học sinh mẫu giáo nhiều nhất.

Năm 2015 có số học sinh mẫu giáo ít nhất.
	0,25

0,25

	
	b) 

Năm

2015
2016
2017
2018
Số học sinh

(nghìn học sinh)


[image: image86.wmf]3979



[image: image87.wmf]4410



[image: image88.wmf]4600



[image: image89.wmf]4415



	0,5

	
	c) Số học sinh mẫu giáo tăng từ năm 2015 đến năm 2017.

Số học sinh mẫu giáo giảm từ năm 2017 đến năm 2018.
	0,25

0,25

	
	d) Tỉ số phần trăm giữa số học sinh mẫu giáo năm 
[image: image90.wmf]2018

 và số học sinh mẫu giáo năm 2017 là:  
[image: image91.wmf]4415.100%

96%

4600

»

.

Vậy số học sinh mẫu giáo năm 2018 đã giảm khoảng: 
[image: image92.wmf]100%96%4%

-=

 so với năm 2017.
	0,25

0,25

	10
	a) Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là: 
[image: image93.wmf]{1;2;4;7;11}

A

=

.
	0,5

	
	b) + Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố 
[image: image94.wmf]M

là số 2 và số 4. 

Vậy xác suất xảy ra biến cố 
[image: image95.wmf]M

 là: 
[image: image96.wmf]2

5

.

    + Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố 
[image: image97.wmf]N

là số 2, số 7 và số 11.

Vậy xác suất xảy ra biến cố 
[image: image98.wmf]N

 là 
[image: image99.wmf]3

5

.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	11
	Vẽ hình đúng.

	0,5



	
	a) Xét 
[image: image100.wmf]D

ADB

 và 
[image: image101.wmf]D

AEC

 có:
    
[image: image102.wmf]=

ADAE

(gt);
     
[image: image103.wmf]µ

A

 chung;

     
[image: image104.wmf]=

ABAC

 (
[image: image105.wmf]D

ABC

 cân tại 
[image: image106.wmf]A

).

Suy ra 
[image: image107.wmf]D=D

ADBAEC

 (c-g-c).
	0,5

	
	b) Từ câu a, suy ra 
[image: image108.wmf]·

·

ABDACE

=

 (hai góc tương ứng)
Mà 
[image: image109.wmf]·

·

ABCACB

=

 (
[image: image110.wmf]D

ABC

 cân tại 
[image: image111.wmf]A

)
nên 
[image: image112.wmf]·

·

·

·

ABCABDACBACE

-=-

 hay 
[image: image113.wmf]·

·

DBCECB

=

.
Do đó 
[image: image114.wmf]D

IBC

 cân ở 
[image: image115.wmf]I

 (có hai góc bằng nhau).
	0,5

	
	c) Vì 
[image: image116.wmf]D

ABC

 cân tại 
[image: image117.wmf]A

 nên 
[image: image118.wmf]·

µ
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2
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.
Vì 
[image: image119.wmf]=

ADAE

(gt) nên 
[image: image120.wmf]D

AED

 cân tại 
[image: image121.wmf]A

 nên 
[image: image122.wmf]·
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2

A

AED

=

°

-
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.
Suy ra 
[image: image123.wmf]·

·

µ

180

2

A

AEDABC

°

-

==

.
Mà hai góc ở vị trí đồng vị nên 
[image: image124.wmf]//

EDBC

.
	0,25

0,25
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0,25


(Các cách giải khác đúng, hợp lý vẫn cho điểm tối đa, chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm)
	Giáo viên ra đề

            Đỗ Tài Ba
	Duyệt của tổ khối
           Đinh Thị Thúy

        
	Duyệt của chuyên môn




	PHÒNG GD&ĐT MÙ CANG CHẢI
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS

 DẾ XU PHÌNH


Đề kiểm tra có 03 trang
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: Toán
LỚP: 7
Thời gian làm bài: 90 phút


Họ và tên học sinh:…………………………………………...…Lớp:………………

	Điểm
	Nhận xét

	
	


ĐỀ BÀI:
A- PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

Câu 1. Trong những dữ liệu thống kê sau đây, đâu là dữ liệu số?

A. Tổ I gồm tám bạn, đó là: Sơn, Mộc, Yên, Châu, Sông, La, Mai, Bắc

B. Các môn thể thao yêu thích là: Bóng đá, Bơi, Cầu lông, Đá cầu, Chạy bộ

C. Các vị trí trên sân bóng: Thủ môn, Hậu vệ, Trung vệ, Tiền vệ, Tiền đạo


D. Số đo chiều cao (theo đơn vị cm) của tám bạn đó là: 
[image: image125.wmf]150

, 
[image: image126.wmf]153

, 
[image: image127.wmf]151

, 
[image: image128.wmf]155

, 
[image: image129.wmf]159

, 
[image: image130.wmf]155

, 
[image: image131.wmf]156

, 
[image: image132.wmf]152


Câu 2. Biểu đồ sau đây (Hình 1) cho biết tỉ lệ các đồ ăn sáng của học sinh lớp 7B vào ngày Thứ Hai.
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Hình 1

Có bao nhiêu thành phần trong biểu đồ trên?

A. 
[image: image134.wmf]4


B. 
[image: image135.wmf]5


C. 
[image: image136.wmf]6

                          D. 
[image: image137.wmf]7


Câu 3. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố không thể?

A. Biến cố “Xạ thủ bắn trúng bia”
B. Biến cố “Sinh nhật An vào ngày 
[image: image138.wmf]12

 tháng 
[image: image139.wmf]12

”

C. Biến cố “Khi gieo xúc xắc thì xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm nhỏ hơn hoặc bằng 
[image: image140.wmf]6

”
D. Biến cố “Xúc xắc xuất hiện mặt 7 chấm khi gieo một con xúc xắc”
Câu 4. Khi tìm hiểu trái cây được yêu thích nhất của các bạn học sinh lớp 7B, Bình thu được bảng dữ liệu sau:
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: ổi; 
[image: image172.wmf]M

: mận; 
[image: image173.wmf]X

: xoài; 
[image: image174.wmf]C

: Cam; 
[image: image175.wmf]V

: vải 

Loại trái cây được yêu thích nhất của lớp 7B là gì?

A. Mận

B. Vải
C. Chôm chôm
D. Xoài
Câu 5. Tam giác có ba cạnh bằng nhau được gọi là tam giác gì? 
A. Tam giác cân

B. Tam giác đều
C. Tam giác vuông

D. Tam giác vuông cân

Câu 6. Cho 
[image: image176.wmf]ABC

D

 và 
[image: image177.wmf]DEF

D

có [image: image179.png]AB = EF,BC=FD,B




. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image180.wmf]ABCDEF

D=D



B. 
[image: image181.wmf]ABCEFD

D=D




C. 
[image: image182.wmf]ABCEDF

D=D



D. 
[image: image183.wmf]ABCFED

D=D


	A. Biểu đồ đoạn thẳng

	B. Biểu đồ cột

	C. Biểu đồ cột kép

	D. Biểu đồ hình quạt tròn



Câu 7. Biểu đồ ở hình 2 dưới đây là biểu đồ gì?



Câu 8. Tam giác ABC ở hình 3 dưới đây là tam giác gì?
	A. Tam giác vuông
	B. Tam giác vuông cân

	C. Tam giác cân
	D. Tam giác đều


                                                                                                                                     
B- PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 9 (2,0 điểm). Biểu đồ đoạn thẳng bên dưới (Hình 4) biểu diễn số học sinh mẫu giáo ở nước ta trong giai đoạn từ năm 
[image: image184.wmf]2015

 đến năm 
[image: image185.wmf]2018

.


[image: image186.emf]Hình 4

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Hoàn thiện bảng số liệu thống kê số học sinh mẫu giáo của nước ta theo mẫu sau:

	Năm
	
[image: image187.wmf]2015


	
[image: image188.wmf]2016


	
[image: image189.wmf]2017


	
[image: image190.wmf]2018



	Số học sinh

(nghìn học sinh)
	
	
	
	


b) Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018, năm nào có số học sinh mẫu giáo nhiều nhất? Năm nào có số học sinh mẫu giáo ít nhất?

c) Nhận xét về số học sinh mẫu giáo ở nước ta trong giai đoạn từ 2015 đến năm 2018?
d) Số học sinh mẫu giáo năm 2018 giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2017 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 10 (1,5 điểm). Một hộp có 
[image: image191.wmf]5

 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 
[image: image192.wmf]1

,
[image: image193.wmf]2

,
[image: image194.wmf]4

,
[image: image195.wmf]7

,11; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.
a) Viết tập hợp 
[image: image196.wmf]A

 gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.

b) Tính xác suất của các biến cố:


[image: image197.wmf]M

: “ Rút được thẻ ghi số là số chẵn” ; 

[image: image198.wmf]N

: “ Rút được thẻ ghi số là số nguyên tố”.
Câu 11 (2,5 điểm). Cho tam giác 
[image: image199.wmf]ABC

 cân ở 
[image: image200.wmf]A

. Lấy điểm 
[image: image201.wmf]D

 thuộc cạnh 
[image: image202.wmf]AC

 và điểm 
[image: image203.wmf]E

 thuộc cạnh 
[image: image204.wmf]AB

 sao cho 
[image: image205.wmf]ADAE

=

.

a) Chứng minh 
[image: image206.wmf]ADBAEC

D=D

.
b) Gọi 
[image: image207.wmf]I

 là giao điểm của 
[image: image208.wmf]BD

 và 
[image: image209.wmf]CE

. Tam giác 
[image: image210.wmf]IBC

 là tam giác gì? Vì sao?

c) Chứng minh 
[image: image211.wmf]//

EDBC

.
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